
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm TB (hệ 4)

năm học 2018-2019

1 17A5011119 Nguyễn Thị Hoa Đào 18-05-1999 LUAT_K41B 3.63

2 17A5011096 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 02-01-1999 LUAT_K41A 3.48

3 17A5011481 Dương Thị Mỹ Nhi 01-07-1999 LUAT_K41M 3.47

4 17A5011520 Phan Thị Kim Phú 29-03-1999 LUAT_K41E 3.45

5 17A5011334 Đàm Thị Tú Linh 26-12-1998 LUAT_K41A 3.45

6 17A5011247 Hoàng Phi Huy 16-02-1999 LUAT_K41K 3.45

7 17A5011682 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 04-03-1999 LUAT_K41A 3.41

8 17A5011307 Đinh Tuấn Kiệt 01-09-1999 LUAT_K41L 3.4

9 17A5011115 Trần Quốc Dương 12-05-1999 LUAT_K41K 3.4

10 17A5011286 Trần Thị Kiều Khanh 07-06-1999 LUAT_K41A 3.39

11 17A5011819 Trần Thị Ngọc Ý 27-12-1999 LUAT_K41G 3.38

12 17A5011488 Nguyễn Thị Hồng Nhi 05-02-1999 LUAT_K41H 3.34

13 17A5011291 Trần Văn An Khánh 21-03-1999 LUAT_K41E 3.34

14 16A5011257 Hà Hoàng Nhi 15-08-1998 LUAT_K41A 3.32

15 17A5011467 Bùi Thị Nhanh 13-07-1999 LUAT_K41M 3.32

16 17A5011536 Trần Thị Phượng 23-02-1999 LUAT_K41L 3.31

17 17A5011658 Trần Thị Minh Thúy 27-02-1999 LUAT_K41A 3.31

18 17A5011234 Ngô Thị ánh Hồng 09-10-1999 LUAT_K41K 3.3

19 17A5011242 Phạm Thị Minh Huệ 15-03-1999 LUAT_K41D 3.29

20 17A5011727 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 16-03-1999 LUAT_K41G 3.29

21 17A5011305 Nguyễn Thị Bích Kiều 12-10-1999 LUAT_K41H 3.29

22 17A5011273 Nguyễn Thị Hưng 12-03-1998 LUAT_K41K 3.29

23 17A5011605 Hồ Thị Phương Thảo 06-12-1998 LUAT_K41E 3.28

24 17A5011050 Hồ Tất Cảnh 03-05-1999 LUAT_K41G 3.28

25 17A5011149 Trần Thị Giang 30-05-1999 LUAT_K41K 3.27

26 17A5011509 Trịnh Thị Mi Ni 28-02-1999 LUAT_K41G 3.27

27 17A5011102 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 19-11-1999 LUAT_K41H 3.25

28 17A5011715 Trần Phương Trà 03-09-1998 LUAT_K41H 3.24

29 17A5011120 Nguyễn Thị Xuân Đào 18-01-1999 LUAT_K41K 3.24

30 17A5011491 Nguyễn Thị Út Nhi 19-09-1999 LUAT_K41M 3.24

31 17A5011442 Trần Thị Hằng Nga 18-04-1999 LUAT_K41H 3.24

32 17A5011502 Nguyễn Thị Kim Nhung 21-10-1999 LUAT_K41L 3.24

33 17A5011177 Võ Thị Thanh Hảo 08-05-1999 LUAT_K41A 3.23

34 17A5011130 Trương Quốc Đạt 06-03-1998 LUAT_K41B 3.22

35 17A5011044 Dương Thị Thanh Bình 03-01-1999 LUAT_K41M 3.22

36 17A5011723 Đoàn Thị Hoài Trinh 28-09-1999 LUAT_K41C 3.21

37 17A5011730 Thái Thùy Trinh 01-01-1999 LUAT_K41L 3.21

* Danh sách này có 37 sinh viên.
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